
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: May trang phục 1
Mã học phần: 18
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Môn May trang phục 3 được bố trí học sau môn Thực tập May trang phục 1, Thực tập may trang phục 2
· Tính chất:
Môn May trang phục 3 là môn học chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun bắt buộc trong chư¬ơng trình đào tạo Cao đẳng ngành Công nghệ may và mang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
· Trình bày được phương pháp thiết kế áo Jacket nam 2 lớp, và Veston nữ.
· Trình bày được quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph¬ương pháp may túi mổ áo Jacket và Vest, phương pháp tra dây kéo áo Jacket 2 lớp.
· Xây dựng được quy trình lắp ráp áo Jacket và Vest.
· Kỹ năng:
· Thiết kế và cắt được các chi tiết của bộ Jacket nam 2 lớp, bộ Veston nữ 1 lớp theo các số đo khác nhau 
· May hoàn chỉnh áo Jacket 2 lớp, Vest nữ 1 lớp đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;
· Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và bố trí chỗ làm việc khoa học trong quá trình may.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.


III. 	Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Bài mở đầu:
Chương 1: 
1. Phương pháp đo trang phục nữ
1.1 Phương pháp đo trang phục bé gái.
1.2 Phương pháp đo trang phục nữ.
2. Thiết kế áo nữ căn bản
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước.
1.3. Thiết kế thân sau.
1.4. Thiết kế tay áo.
Chương 3: Thiết kế các dạng bâu áo
1.1. Thiết kế bâu lá sen.
1.2. Thiết kế bâu sam.
1.3. Thiết kế bâu care.
1.4. Thiết kế bâu cà vạt.
1.5. Thiết kế bâu tenant.
1.6. Thiết kế bâu lãnh tụ.
1.7. Thiết kế bâu dantol
Chương 4: Thiết kế quần âu nữ căn bản
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước. 
1.3. Thiết kế thân sau. 
1.4. Thiết kế lưng.
1.5. Thiết kế các dạng túi quần.
1.6. Thiết kế pagette.
1.7. Thiết kế passant.
Chương 5: Thiết kế quần jean nữ 
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước. 
1.3. Thiết kế thân sau. 
1.4. Thiết kế lưng.
1.5. Thiết kế các dạng túi quần.
1.6. Thiết kế pagette.
1.7. Thiết kế passant.
Chương 6: May trang phục nữ
1. May quần đáy giữa lưng thun
2. May áo thun nữ không bâu tay thường
3. May áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng 
4. May áo sơ mi nữ  có decoupe 
5. May áo blouse 
6. May váy căn bản 
7. May váy  thời trang 
8. May áo đầm bé gái thân liền không bâu 
9. May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng 
10. May áo đầm căn bản 
11. May áo đầm tám mảnh 
12. May áo đầm thời trang 
13. May quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền 
14. May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau  
             
15. May quần âu nữ xếp pli túi xéo
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	Tổng cộng
	30
	28
	60
	2



2. Nội dung chi tiết:
	Bài mở đầu
	Thời gian: 1 giờ



Mục tiêu của bài:  
· Hiểu được về cách thực hiện học phần;

	1. Giới thiệu chung về cách thực hiện học phần
	

	2. Giới thiệu tổng quan về học phần
	



Chương 1: Phương pháp đo trang phục nữ                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên trình bày được phương pháp đo trang phục nữ.
Sinh viên có khả năng:
· Lấy số đo các dạng trang phục nữ.
· Lấy số đo chuẩn xác, đúng kỹ thuật, đúng trình tự.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng
2. Nội dung chương:
1.1 Phương pháp đo trang phục bé gái. 
1.2 [bookmark: _GoBack]Phương pháp đo trang phục nữ.
Chương 2: Thiết kế áo nữ căn bản	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
	Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước.
1.3. Thiết kế thân sau.
1.4. Thiết kế tay áo 
Chương 3: Thiết kế các dạng bâu áo                                            Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
1.1. Thiết kế bâu lá sen.
1.2. Thiết kế bâu sam.
1.3. Thiết kế bâu care.
1.4. Thiết kế bâu cà vạt.
1.5. Thiết kế bâu tenant.
1.6. Thiết kế bâu lãnh tụ.
1.7. Thiết kế bâu dantol.
Chương 4: Thiết kế quần âu nữ căn bản	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
1.1. Ni mẫu.
1.2. Thiết kế thân trước. 
1.3. Thiết kế thân sau. 
1.4. Thiết kế lưng.
1.5. Thiết kế các dạng túi quần.
1.6. Thiết kế pagette.
1.7. Thiết kế passant. 
Chương 5: Thiết kế quần âu nữ căn bản	Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các chi tiết cần thiết kế của sản phẩm.
Sinh viên có khả năng: 
· Thiết kế các chi tiết của sản phẩm đúng kỹ thuật.
· Đường nét vẽ chuẩn xác.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
1.8. Ni mẫu.
1.9. Thiết kế thân trước. 
1.10. Thiết kế thân sau. 
1.11. Thiết kế lưng.
1.12. Thiết kế các dạng túi quần.
1.13. Thiết kế pagette.
1.14. Thiết kế passant. 
Chương 6: May trang phục nữ                              Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. May quần đáy giữa lưng thun
2.1.1Điều kiện cho trước
2.1.2. Phương pháp tiến hành
2.1.3. Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa



	
2.2. 	May áo thun nữ không bâu tay thường
2.1	Điều kiện cho trước
2.2	Phương pháp tiến hành
2.3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 3:  May áo nữ bâu lá sen có pen tay phồng
3.1	Điều kiện cho trước
3.2	Phương pháp tiến hành
3.3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 4:  May áo sơ mi nữ  có decoupe
4.1	Điều kiện cho trước
4.2	Phương pháp tiến hành
4.3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 5:  May áo blouse
5.1  Điều kiện cho trước  
5.2	Phương pháp tiến hành
5.3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 6:  May váy căn bản
6.1	Điều kiện cho trước
    6.2  Phương pháp tiến hành
1.2	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 7:  May váy  thời trang
7.1	Điều kiện cho trước
7.2	Phương pháp tiến hành
7.3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 8:  May áo đầm bé gái thân liền không bâu
8.1	Điều kiện cho trước
8.2	Phương pháp tiến hành
8.3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 9:  May áo đầm bé gái thân rời có bâu, tay phồng
9.1	Điều kiện cho trước
9.2	Phương pháp tiến hành
9.3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 10:  May áo đầm căn bản
10.1	Điều kiện cho trước
10.2	Phương pháp tiến hành
10.3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 11:  May áo đầm tám mảnh
11. 1	Điều kiện cho trước
11. 2	Phương pháp tiến hành
11. 3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 12:  May áo đầm thời trang
12. 1	Điều kiện cho trước
12. 2	Phương pháp tiến hành
12. 3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 13:  May quần âu nữ cơ bản túi mổ 1 viền
13. 1	Điều kiện cho trước
13. 2	Phương pháp tiến hành
13. 3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 14:  May quần jean nữ, túi hàm ếch, có decoupe, túi đắp thân sau  
14. 1	Điều kiện cho trước
14. 2	Phương pháp tiến hành
14. 3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa

Bài 15:  May quần âu nữ xếp pli túi xéo
15. 1	Điều kiện cho trước
15. 2	Phương pháp tiến hành
15. 3	Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
